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DIỄN ĐÀN Tập 3, số 8 (2023)

1.KHÁIQUÁTCHUNGVỀTRƯỜNGPHÁI
THỂ CHẾMỚI

Trường phái thể chế hay kinh tế học thể
chế (institutional economics) xuất hiện
chủ yếu tại Đức và Mỹ vào cuối thế kỷ XIX 
và trở nên phổ biến kể từ những năm20-30
của thế kỷ XX. Đặc điểm của kinh tể học thể
chế là tập chủ yếu trung vào giải quyết từng
vấn đề riêng biệt, quan trọng và cấp thiết,

Lý luận của trường phái thể chế mới  
về quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội 

trong nền kinh tế thị trường 
PGS. TS ĐOÀN XUÂN THỦY
Phó Viện trưởng, Viện kinh tế chính trị học,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

l NGÀY NHẬN BÀI: 20/10/2023lNGÀY PHẢN BIỆN: 25/10/2023 
 lNGÀY DUYỆT ĐĂNG: 30/11/2023

Tóm tắt: Thuật ngữ “thể chế mới” “hay “thể chế kinh tế mới” (New institutional
economics) được Oliver Williamson nêu ra lần đầu vào năm 1975, dần trở thành
trường phái phát triển nhanh chóng. Kinh tế học thể chế mới là một trào lưu kinh
tế học hiện đại với những đặc điểm phương pháp luận bao gồm: Một là, dựa trên 2
quan điểm nền tảng: các thể chế xã hội có ý nghĩa lớn; có thể phân tích các thể chế
xã hội bằng các công cụ của lý thuyết kinh tế. Hai là, sử dụng công cụ phân tích kinh
tế để nghiên cứu các hiện tượng ngoài thị trường: vấn đề kỳ thị sắc tộc, giáo dục, y
tế, hôn nhân, tội phạm, bầu cử quốc hội, lobby… tức là chuyển sang nghiên cứu các
thể chế xã hội khác nhau. Ba là, phê phán Tân cổ điển về quan điểm tuyệt đối hóa
chủ thể cá nhân, không coi trọng các chủ thể nhóm, tổ chức, từ đó tập trung nghiên
cứu cácmối quan hệ bên trong nội bộ từng tổ chức kinh tế. Bài viết khái quát chung
về trường phái thể chếmới, xu hướng phát triển và phân tíchmối quan hệ nhà nước
-thị trường - xã hội dưới góc nhìn của trường phái thể chế mới.

Từ khóa: Thể chế, trường phái thể chế, quan hệ nhà nước - thị trường - xã hội, kinh tế
thị trường.

không đưa ra phương pháp chung nhất,
không xây dựng một trường phái khoa học
nhất định, ít sử dụng những công thức hay
biểu đồ toán học trong nghiên cứu. Kinh tế
học thể chế bao hàmmối quan hệ hai chiều
giữa kinh tế học và các thể chế, quan tâm
đến ảnh hưởng của các thể chế đối với nền
kinh tế cũng như cách thức các thể chế ứng
phó với một thế giới năng động và bao gồm
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kinh tế học thể chế cũ (Old Institutional
Economics) và kinh tế học thể chế mới
(New Institutional Economics).

Từ sau Chiến thế giới lần thứ hai, khi lý
thuyết của J.M. Keynes nổi lên mạnh mẽ
và ngày càng được chú ý quan tâm, kinh
tế học thể chế cũ nhanh chóng suy giảm
vị thế và uy tín do lộ rõ những bất cập về
mặt học thuật. Tuy nhiên, từ cuối thập niên
1960, một số khía cạnh của phương pháp
tiếp cận này được quan tâm trở lại và kết
hợp với phương pháp tiếp cận chi phí giao
dịch của Ronald Coase, Oliver Williamson
và DouglassNorth, trào lưu học thuậtmang
tên kinh tế học thể chế mới đã ra đời.

Theo các tác giả kinh tế học thể chếmới,
Tân cổ điển đã nhận thấy 2 hạn chế về tài
nguyên và công nghệ, nhưng đã không coi
trọng môi trường thể chế, chi phí giao dịch
vì cho rằngmọi tài nguyên đã thuộc sở hữu
tư nhân và quyền sở hữu tư nhân đã được
xác định rõ, được bảo vệ vững chắc, thông
tin hoàn hảo và sự lưu động tuyệt đối của
tài nguyên. Từ đó, Kinh tế học thể chế mới
đã bổ sung thêmhạnchếmới từmôi trường
thể chế: chi phí giao dịch vì cho rằng trong
thực tiễn quyền sở hữu chưa được xác định
đầy đủ, từ đó đưa ra các khái niệm tính duy
lý hạn chế (do hạn chế của nhận thức, thiếu
thông tin, chủ thể buộc phải chọn quyết
định chưa tối ưu nhưng khả thi) và hành vi
cơ hội (do theo đuổi lợi ích cá nhân có thể
vi phạm các cam kết). Theo họ, Hầu hết các
thể chế như truyền thống, tập quán, quy
định pháp luật được sinh ra để giảm thiểu
hậuquảxấucủa tínhduy lýhạnchếvàhành
vi cơ hội; việc áp dụng phân tích chuẩn tắc
phải hướng tới đánh giá thể chế hiện hành
trong quan hệ so sánh với thể chế có thể

thực hiện được chứ không phải với các mô
hình trừu tượng, từ đó cần đánh giá lại các
hình thức truyền thống mà nhà nước dùng
để can thiệp vào kinh tế. Từ đó, kinh tế học
thể chếmới đã tập trung nghiên cứunhững
quy ước xã hội, những quy định pháp lý
ảnh hưởng đến hành vi của chủ thể kinh tế
và có phương pháp nghiên cứu là mô hình
hóa các hành vi kinh tế duy lý của chủ thể
kinh tế trong môi trường đầy những rủi ro 
mà hầu như không xác định được.

Kinh tế học thể chếmới có những tác giả
tiêu biểu như Coase (Coase, 1937; 1960),
Alchian (Alchian, 1961), Buchanan và
Tullock (Buchanan, Tullock, 1962), Olson
(Olson, 1965), Williamson (Williamson,
1971; 1975), North và Thomas (North,
Thomas, 1973)… Theo Oliver Williamson,
kinh tế học thể chế mới (NIE) có nội hàm
rộng, bao gồm lý thuyết vi mô, lịch sử kinh
tế, lý thuyết kinh tế về quyền sở hữu, phân
tích so sánh các hệ thống kinh tế, kinh tế
học lao động và lý thuyết về tổ chức công
nghiệp... , trong đó hướng vào cụ thể hóa
những hiện tượng kinh tế vi mô quan trọng
so với lý thuyết vi mô của Tân cổ điển, chú
trọng nghiên cứu quan hệ giao dịch.

Theocáchọcgiảkinh tếhọc thểchếmới,
thể chế và tổ chức là hai khái niệm khác
nhau song có liên quan chặt chẽ với nhau.
Họ cho rằng thể chế là cái gì đó đứng ở vị
trí cao hơn những thành viên riêng biệt của
sự tác động qua lại. Mặc dù vậy vẫn chưa có
sự thống nhất về quan niệm thể chế giữa
các học giả kinh tế học thể chế mới. Một số
tác giả coi thể chế là các quy tắc, còn những
học giả khác lại coi thể chế là sự cân bằng.

Quan điểm coi thể chế là các quy tắc có
cơ sở từ tư tưởng của Hohfeld W. (1913) và
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Commons J. (1968). Nội dung chủ yếu của
tư tưởng này là: Phần lớn các thể chế đều
tồn tại tách rời bên ngoài các cá nhân cụ
thể với tư cách là những quy tắc trò chơi
chứ không phải là người chơi. Tư tưởng
này sau được Noth D. kế thừa. Theo Noth
D., thể chế bao gồmcả những quy tắc chính
thức và những chuẩn mực phi chính thức
(những chuẩnmựchành vi được thừa nhận
rộng rãi, những thỏa thuận đã đạt được,
những hạn định bên trong của hoạt động)
và cả những cơ chế nhất định của sự bắt
buộc thừa hành việc này hay việc khác.

Theo Furubotn E. và Richter R. Thể chế
là luật chơi, không bao gồm cầu thủ. Lin
và Nugent (1995) cho rằng, thể chế là hệ
thống các quy tắc hành xử do con người
sáng tạo ra để quản lý và định hình những
tương tác giữa con người với nhau, qua
đó giúp họ hình thành những kỳ vọng về
những điều mà người khác sẽ làm. Theo
Sokolof, thể chế là khung khổ chính trị và
pháp lý tạo ra những luật lệ và nguyên tắc
cơ bản cho hoạt động của các cá nhân và
công ty. Một trong những tác giả đã cụ thể
hóa thể chế thông qua sự phân loại các quy
tắc là Ostrom E.. Theo ông, các quy tắc có
vai trò quyết định việc, những hành động
hay tình thế nào sẽ là cần thiết, được phép,
hay không được phép đối với các thành
viên tham gia vào mối quan hệ tương tác.
Mục tiêu của quy tắc là trật tự hóa những
quan hệ qua lại và làm cho chúng trở nên
có thể dự kiến được. Quy tắc bao gồm các
quy định thành phầnvê những vị trí hay vai
trò của các thành viên của tổ chức; Trình tự
tham gia vào và rời bỏ những vị trí đó đối
với các thành viên; Những hành động mà
các thành viên đang giữ các vị trí này hay

khác có thể thực hiện hay không thực hiện;
Những kết quả mà những thành viên đang
giữ những vị trí này hay khác cần phải hoặc
không cần phải đạt được.

Trongđó, quy tắc chỉ có vai trò tạo khung
khổ để các thành viên có thể thực hiện sự
lựa chọn trong những khung khổ đó, chứ
không chỉ rõ cụ thể rằng sự lựa chọn nào
cần phải thực hiện. Những vai trò cụ thể
mà các quy tắc có thể đảm nhận và thực
hiện gồm các vai trò như: Tạo ra tổ hợp
những vị trí có khả năng và số thành viên
tham gia mà họ có thể chiếm giữ các vị trí
đó; Tạo lập công nghệ lựa chọn vị trí và rời
bỏ vị trí của các thành viên; dự báo những
kết quả có thể đạt được và chi phí của từng
phương án đạt được kết quả; Dự báo những
phương án hành động có thể thực hiện của
các thành viên đang chiếm những vị trí
nhất định trongmối quan hệ tương tác; quy
định chức năng ra quyết định trong từng
trường hợp; quy định những kênh giao tiếp
được phép giữa các thành viên đang giữa
những vị trí nhất định và cả hình thái tương
tác giữa họ với nhau. Như vậy, quan điểm
coi thể chế là quy tắc cho phép phân tích
hành vi của những con người đang bị giới
hạn bởi những khung khổ nhất định.

Nhằm bổ sung làm rõ các vấn đề như
vì sao thể chế có tính ổn định tương đối;
những nguyên nhân nào dẫn tới sự thay đổi
về thể chế; Vì sao trong các hệ thống kinh
tế khác nhau lại có sự thực hiện các quyết
định thể chế khác nhau… đã hình thành
quan điểm coi thể chế là sự cân bằng. Tác
giả đầu tiên của quan điểm này là Schotter
A., người đã nghiên cứu cấu trúc và sự vận
động tiệm tiến của thể chế. Nếu như các
học giả coi thể chế là quy tắc chỉ quan tâm
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tới phương diện bề ngoài của thể chế, coi
thể chế là khung khổ bên ngoài, thì ngược
lại, Schotter A. bắt đầu nghiên cứu những
thể chế phát sinh từ bên trong như những
sự thỏa thuận hay thống nhất ý kiến. Theo
ông, thể chế là sự cân bằng trong trò chơi
có tính định vị, lặp lại và chuẩn mực. Cách
tiếp cận này dựa vào giả thuyết về sự vận
động tiệm tiến của các chiến lược của các
cá nhân thường xuyên tương tác lẫn nhau,
mà sự vận động này diễn ra dưới tác động
của sự học hỏi. Theo ông, “thứ mà chúng
ta gọi là thể chế xã hội – không phải là
quy tắc, và hơn nữa không phải là những
chuẩn mực phải lựa chọn của hành vi hay
là tính có điều kiện đã được hình thành
xung quanh một trò chơi nào đó với những
quy tắc nhất định. Nói cách khác, đối với
chúng ta, thể chế là thuộc tính của trạng
thái cân bằng của trò chơi, nhưng không
phải là thuộc tính của bản thân trò chơi.
Quan trọng đối với chúng ta không phải
là nội dung của các quy tắc, mà là những
người chơi thực hiện chúng thế nào”. Như
vậy, mục tiêu nghiên cứu ở đây không phải
là bản thân các quy tắc mà là tác động của
chúng tới hoạt động của các chủ thể..

2. MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA
TRƯỜNG PHÁI THỂ CHẾMỚI

Từ những cách tiếp cận kể trên về thể
chế, ngày nay Kinh tế học thể chế mới phát
triển theo nhiều nhánh nghiên cứu khác
nhau, baogồm:1) lý thuyết kinh tếvềquyền
sở hữu; 2) lý thuyết kinh tế về chi phí giao
dịch; 3) kinh tế học tiến hóa; 4) lý thuyết
về sự lựa chọn hiến pháp (kinh tế học pháp
quyền); 5) lý thuyết hành động tập thể; 6)
lý thuyết lựa chọn công cộng; 7) lý thuyết
kinh tế về hợp đồng; 8) lịch sử kinh tế thể

chế mới…

Theo lý thuyết kinh tế về quyền sở hữu,
quyền sở hữu là thể đặc biệt quan trọng để
điều tiết quan hệ xã hội, đặc biệt là quan
hệ kinh tế. Quyền sở hữu Tổ hợp các quyền
năng điều tiết sự tiếp cận đến tài nguyên,
nguồn lực khan hiếm có thể do nhà nước
thiết lập hoặc được quy định bởi truyền
thống, tập quán, tôn giáo… có vai trò như
quy tắc trò chơi. Có 4 nhómquyền chủ yếu:
quyền loại trừ sự tiếp cận của chủ thể khác
tới tài sản; quyền sử dụng tài sản; quyền
nhận được thu nhập từ tài sản; quyền
chuyển giao các quyền năng sở hữu. Quyền
sở hữu được xác định chính xác, rõ ràng là
điều kiện đặc biệt cần thiết cho hoạt động
kinh tế hiệu quả

Theo lý thuyết kinh tế về chi phí giao
dịch, các chủ thể sở hữu khác nhau khía
quan hệ hay giao dịch với nhau đều phát
sinh chi phí, đó là chi phí giao dịch. Các
loại chi phí giao dịch phổ biến bao gồm: chi
phí tìm kiếm, xử lý thông tin; đàm phán,
chi phí đo lường thiệt hại; chi phí chuẩn
hóa và bảo vệ quyền sở hữu, chi phí cho các
hành vi cơ hội khi thiếu thông tin… Đồng
thời, trong quá trình hoạt động, các chủ thể
sở hữu có thể gây ra tác động tới các chủ
thể khác, làm phát sinh chênh lệch giữa chi
phí tư nhân và chi phí xã hội (chi phí của
các chủ thể chịu ảnh hưởng). Chênh lệch
là dương khi chi phí xã hội thấp hơn. Khi
chi phí giao dịch bằng không, thị trường có
thể tự giải quyết các tác động ngoại lai. Nếu
như quyền sở hữu được xác định rõ ràng,
chi phí giao dịch bằng không thì cơ cấu sản
xuất sẽ không đổi và hiệu quả không phụ
thuộc vào sự thay đổi trong phân bổ quyền
sở hữu. Các chủ sở hữu có thể tự thỏa
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thuận cách thức giải quyết không cần tới
nhà nước. Theo Coase, tác động ngoại lai
chỉ hình thành khi quyền sở hữu mờ nhạt,
không rõ ràng. Cách thức để khắc phục
tác động ngoại lai là tạo lập những quyền
năngmới của sở hữu trong các lĩnh vựcmà
những quyền năng đó chưa được xác định
rõ ràng. Do đó, theo NIE, chi phí giao dịch
có ý nghĩa nền tảng: Khi chúng là dương thì
sự phân bổ quyền năng sở hữu không còn
là trung lập và sẽ tác động tới hiệu quả và
cơ cấu sản xuất. Tuy nhiên, sự hiện diện
của tác động ngoại lai không phải là căn cứ
cho sự can thiệp của nhà nước

Theo lý thuyết kinh tế học pháp quyền,
hệ thống pháp luật cần được xem như cơ
chế điều tiết sự phân bổ các nguồn lực
khan hiếm. Cơ chế pháp lý khác cơ chế
thị trường là có tính bắt buộc. Nhiều giao
dịch bắt buộc đã xuất hiện với chi phí giao
dịch rất lớn, làm cho không thể thực hiện
các giao dịch tự nguyện Các quy định pháp
lý phải được thiết lập trên cơ sở tính đến
hiệu quả, phải đáp ứng các yêu cầu: Thúc
đẩy giảm chi phí giao dịch, giảm các rào
cản nhân tạo đối với trao đổi tự nguyện và
bảo đảm thực thi các hợp đồng; Phải xác
định rõ ràng và bảo vệ vững chắc quyền
sở hữu, ngăn cản sự chuyển hóa các giao
dịch tự nguyện thành bắt buộc, khắc phục
tính không xác định trong phân quyền sở
hữu thúc đẩy giao dịch tự nguyện; Trong
điều kiện chi phí giao dịch cao, luật pháp
phải hướng tới lựa chọn và thiết lập được
sự phân chia quyền sở hữu hợp lý nhất, tạo
thuận lợi cho thị trường hoạt động

Theo lý thuyết lựa chọn xã hội, giữa nhà
nước và thị trường cómối quan hệ thể hiện
thông qua cơ chế hình thành các quyết

định kinh tế vĩ mô. Theo họ, chủ nghĩa cá
nhân có vai trò không nhỏ trong mối quan
hệ nay. Các chính trị gia cũng theo đuổi lợi
ích riêng, do đó cần nghiên cứu các phương
thức mà các chủ thể có thể sử dụng các cơ
quan nhà nước cho lợi ích của riêng mình.
Con người kinh tế luôn theo đuổi tính duy
lý, luôn so sánh chi phí biên và lợi ích biên.
Chính trị là hệ thống trao đổi phức tạp giữa
các cá nhân, trong đó các cá nhân thường
cố gắng đạt được những mục tiêu tư nhân
một cách tập thể do họ không thể thực hiện
những mục tiêu đó bằng sự trao đổi bình
thường. Từ đó, cần phân tích chính sách
giống như quá trình trao đổi, trong đó nhà
nước là một thị trường đặc biệt. Các thành
viên của nhà nước có những quyền sở hữu
đặc biệt: cử tri bầu chọn đại diện của mình
vào các cơ quan cao nhất của nhà nước,
nghị viên thông qua các luật, quan chức
theo dõi việc thực thi pháp luật. Cử tri và
chính trị gia trao đổi lá phiếu với các lời
hứa. Tuy vậy bản thân trình tự bầu cử dân
chủ cũng không khắc phục được việc ra các
quyết định phi hiệu quả về kinh tế do sự
tồn tại của lợi ích nhóm , do đó cần thiết
phải chống quan liêu trong hoạt động của
nhà nước.

Bên cạnh đó, lý thuyết lựa chọn xã hội
cho rằng, hoạt động của nhà nước cũng
luôn phải đối mặt với những khó khăn: Sự
thiếu hụt thông tin cần thiết để ra quyết
định; Sự không hoàn thiện của quá trình
chính trị; Hạn chế của sự kiểm soát quan
liêu, do đó, nhà nước thiếu khả năng nhìn
nhận và kiểm soát hiệu quả hậu quả trước
mắt và lâu dài của các quyết định củamình

Theo lý thuyết lịch sử kinh tế thể chế
mới, sự phát triển của lịch sử nhân loại
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theo diễn ra theo sự tiến hóa của thể chế,
quyền sở hữu và chi phí giao dịch. Chức
năng chính của thể chế là tiết kiệm chi
phí giao dịch, song sự phát triển của phân
công lao động lại làm tăng chi phí giao dịch
do gia tăng chi phí đo lường khối lượng và
chất lượng hàng hóa trao đổi; gia tăng chi
phí xác định, cụ thể hóa quyền sở hữu. Có
thê phân chia hai giai đoạn lịch sử nhân
loại. Giai đoạn đầu có đặc trưng là nhân
loại chuyển từ săn bắn, hái lượm sang sản
xuất nông nghiệp, sở hữu chung không
hạn chế thống trị trước đó chuyển sang
sở hữu chung hạn chế. Sở hữu chung hạn
chế khuyến khích tiến bộ kinh doanh, phát
triển tri thức, sáng tạo, côngnghệmới.. xuất
hiện nhà nước, trao đổi trở nên phổ biến.
Giai đoạn hai bắt đầu từ giữa thế kỷ XIX với
đặc trưng: nhân loại chuyển sang áp dụng
một cách có hệ thống các tri thức lý luận
vào sản xuất dựa trên cơ sở cơ cấu quyền sở
hữu hiệu quả; sự phát triển nhanh chóng
các trung tâm khoa học; sự gắn kết chặt
chẽ giữa các nhà khoa học và phát triển,
hình thành sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cùng
với đó đã diễn ra sự gia tăng nhanh chóng
chi phí giao dịch do: Tăng chi phí đo lường
do quá trình trao đổi ngày càng phức tạp
với nhiều khâu; Tăng mất mát so sản xuất
ngày càng tập trung cao độ; Sự phức tạp và
việc kéo dài thời gian ký kết hợp đồng; Sự
căng tăng gia tăng của các hiệu ứng ngoại
lai; Gia tăng vai trò nhà nước với các hậu
quả; Xuất hiện hệ tư tưởng mới chống lại
sự can thiệp của nhà nước. Nỗ lực giảm chi
phí giao dịch mở rộng ra phạm vi toàn cầu,
thúc đẩy lobby, làm cho thể chế hiệu quả
biến dạng, hệ thống quyền sở hữu cũ bị
thay bằng cuộc đấu tranh chính trị về phân

phối thu nhập… làm cho việc nghiên cứu
các thể chế phải xuất hiện…

3. MỘT SỐ NHẬN XÉT RÚT RA VỀ
MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC, THỊ
TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG NỀN KINH
TẾTHỊTRƯỜNGTỪCÁCHTIẾPCẬNCỦA
TRƯỜNGPHÁILÝTHUYẾTTHỂCHẾMỚI

Xét theo giác độ lịch sử tiến hóa của
nhân loại, mối quan hệ tương tác giữa các
chủ thể trong xã hội nói chung và trong
lĩnh vực kinh tế nói riêng được quyết định
bởi các nhân tố khách quan là các quy luật,
mà trước hết là các quy luật kinh tế, bởi lẽ
sản xuất vật chất luôn là cơ sở của đời sống
xã hội. Vì lẽ đó, trong lịch sử đã có rất nhiều
các công trình nghiên cứu được thực hiện
nhằm tìm ra những quy luật khách quan
quyết định hoạt động của con người trong
những điều kiện kinh tế - xã hội nhất định.

Tuy nhiên, hoạt động của các quy luật
khách quan chỉ biểu hiện ra như là những
xu hướng trong hoạt động của con người
trong thời gian dài thông qua vô số những
hiện tượng ngẫu nhiên. Do vậy, đối với từng
cá nhân hay chủ thể cụ thể thì yếu tố chủ
quan có tác động rất lớn tới hoạt động của
họ trong cộng đồng. Từ đó việc nghiên cứu
để tìm ra những cách đi cho nhân loại nói
chung, từng dân tộc nói riêng có thể được
thực hiện theo những phương diện khác
nhau, từ phía các quy luật khách quan và
cả từ phía các nhân tố chủ quan. Trong
những giai đoạn lịch sử đặc thù thể hiện
sự chuyển tiếp của xã hội từ hình thái kinh
tế xã hội xã hội này sang hình thái kinh tế
xã hội khác, yêu cầu về nghiên cứu các quy
luật khách quan thường được đề cao nhằm
luận giải cơ cở khao học cho bước chuyển
có tính nhảy vọt đó. Nhưng khi xã hội đã
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định hình trong một hình thái kinh tế xã
hội cụ thể thì việc nghiên cứu tìm ra các
nhân tố tác động tới sự bảo tồn, hoàn thiện
lại được đề cập nhiều hơn, trong đó có tác
động của các yếu tố chủ quan.

Do vậy sự hình thành của trường phái
kinh tế học thể chế thể hiện một cách luận
giải về sự phát triển của xã hội theo phương
diện tác động chủ yếu của các yếu tố chủ
quan. Mục tiêu của trường phái này là tìm
ra các yếu tố có tính chủ quan tác động tới
hành vi của các chủ thể trong nền kinh tế
để giải quyết vấn đề lợi ích giữa họ với nhau
và thông qua đó hoàn thiện và phát triển xã
hội. Yếu tố đó thể hiện tính chủ động của
con người và được gọi là thể chế. Nghiên
cứu về trường phái thể chế mới cho thấy,
trong nền kinh tế thị trường giữa nhà nước,
thị trường và xã hội có mối quan hệ chặt
chẽ, trong đó nhà nước và thị trường vừa là
những chủ thể, bộ phận của xã hội, vừa là
những cấu trúc thể chế xã hội nằm trong
tổng thể của thể chế xã hội.

Từ cách tiếp cận thể chế mới, sự phát
triển của xã hội gắn liền với sự phát triển
của sản xuất theo hướng phát triển kinh
tế thị trường, từ sơ khai tới hiện đại, theo
đó hình thành những chức năng nhiệm vụ
của nhà nước gắn với các chủ thể hoạt động
trong bộ máy nhà nước. Mối quan hệ đó,
theo cách tiếp cận thể chế mới, cần được
xem xét với các công cụ như lý thuyết về
quyền sở hữu, chi phí giao dịch, tác động
ngoại lai, kinh tế học pháp quyền, lịch sử
kinh tế mới… để từ đó xác định đúng vị
trí, vai trò của từng chủ thể nhà nước, thị
trường, xã hội, những ưu điểm và đặc biệt
là hạn chế của các chủ thể đó theo phương
diện thể chế để có cách thức xử lý hiệu quả

trong phát triển nền kinh tế thị trường hiện
đại.

Rõ ràng sự phát triển của xã hội nhanh
hay chậm phụ thuộc vào sự phát triển kinh
tế theo hướng thị trường. Tuy nhiên, để
thị trường thực sự trở thành động lực phát
triển xã hội trong nền kinh tế thị trường
hiện đại thì phải có hệ thống thể chế phù
hợp, cho phép vừa phát huy được sáng
kiến cá nhân, vừa tránh những tác động
xấu tới phát triển xã hội và có mức chi phí
thấp nhất, do đó xử lý mối quan hệ giữa thị
trường và xã hội trước hết phải hướng tới
làm rõ những nguyên nhân thể chế gây cản
trở cho việc thực hiện các mục tiêu trên.

Theo cách tiếp cận thể chế mới, nguyên
nhân chủ yếu nhất có lẽ xuất phát từ chủ
nghĩa cá nhân luôn có vai trò chi phối hoạt
động của con người trong xã hội nói chung
và trong kinh tế thị trường nói riêng. Muốn
phát huy được tính năng động, sáng tạo của
chủ nghĩa cá nhân, đồng thời tránh được
những tácđộngngoại lai khôngmongmuốn
từ hoạt động của từ chủ thể đặc biệt trong
các hoạt động kinh tế cần phải có hệ thống
thể chế sở hữu đầy đủ, rõ ràng, minh bạch
với việc xác định cụ thể các quyền năng
của sở hữu cùng các chế tài bảo vệ quyền
sở hữu, lưu thông, phân bổ, sử dụng các đối
tượng sởhữu với chi phí giaodịch thấpnhất.

Trong giải quyết mối quan hệ giữa nhà
nước, thị trường, xã hội trong nền kinh tế
thị trường, thể chế có vai trò đặc biệt quan
trọng, thể hiện trên các mặt:

(1) Thể chế đáp ứng tính xác định trước
kết quả của một tổng thể nhất định những
hành vi (tức là những phản ứng xã hội đối 
với những hành vi đó) và do đó bổ sung cho
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hoạt động kinh tế tính bền vững. Một thể
chế này hay thể chế khác đều đòi hỏi rằng
khi đi tới một nơi nào đó chúng ta sẽ nhận
được vớimột xác suất lớn hơn cáimà người
khác đã tìm kiếm, đã phải trả giá (tốn kém)
những dạng nguồn lực nào đómà chúng ta
cũng đã biết từ trước.

(2) Thể chế có tính kế thừa thông qua
quá trình họchỏi vốn có củabản thânnó, từ
đó sẽ góp phần đảm bảo tính ổn định trong
các quan hệ kinh tế, xã hội. Quá trình học
hỏi có thể được thực hiện thông qua hoạt
động của những tổ chức chuyên môn hoá
(thông thường là như vậy). Nhưng quá trình
đó có thể đạt được ở mức học hỏi bằng sự
làm việc khi người ta dõi theo những hoạt
động của những người đã có nhiều kinh
nghiệm hơn và làm theo những người đó
trong quá trình làm việc.

(3) Tự bản thân thể chế vốn có hệ thống
kích thíchmàthiếuchúngthì thểchếkhông
thể tồn tại được. Thể chế không thể tồn tại
nếu thiếu hệ thống kích thích các hành vi
tích cực (phần thưởng đối với sự tuân thủ
những quy tắc) và kiềm chế các hành vi
tiêu cực (những hình phạt mà người ta sẽ
phải chịu vì vi phạm những quy tắc nhất
định). Theo đó, nhà nước cần xây dựng và
thực thi hệ thống thể chế chính thức phù
hợp với cơ chế kích thích đủ mạnh để điều
tiết các quan hệ thị trường trong phát triển
xã hội.

(4) Thể chế đảm bảo sự tự do và an toàn
cho hành động của con người trong những
phạm vi nhất định, điều mà các chủ thể
kinh tế đặc biệt đánh giá cao. Có những
khuôn khổ thể chế mà trong đó con người
được tự do trong hành động và không bị
luật pháp trừng phạt. Và có cả khuôn khổ

thể chế thứ haimà trong đó con người được
tự do hành động mà không bị dư luận xã
hội lên án.

(5) Sự tồn tại của thể chế có tác dụng
làm giảm chi phí giao dịch (chi phí tìm
kiếm, xử lý, đánh giá thông tin và sự đảm 
bảo đặc biệt đối với cam kết này hay khác)
giống như những công nghệ làm giảm chi
phí sản xuất. Nếu chủ thể kinh tế hoạt động 
trong hệ thống nơi có Nhà nước mạnh thì
sẽ được Nhà nước bảo vệ với mức chi phí
thấp hơn nhiều so với sử dụng hay thuê
mướn các lực lượng cưỡng chế khác.

Đồng thời, trong mối quan hệ nhà nước,
thị trường, xã hội trong nền kinh tế thị
trường hiện đại, việc xác định cơ cấu tổ
chức, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ của
nhà nước đối với phát triển kinh tế thị
trường, ổn định và đảm bảo công bằng xã
hội cần phải được nghiên cứu tỉ mỉ dưới
góc độ thể chế để tránh và giảm thiểu tác
động tiêu cực của những hành vi cơ hội do
các quan chức nhà nước gây ra như chạy
chức, chạy quyền, lạm dụng quyền lực để
mưu cầu lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm…
Cách tiếp cận nay dựa trên sự thừa nhận
chủ thể tham gia hoạt động xã hội thực tế
không phải là nhóm hay tổ chức mà là các
cá nhân. Theo nguyên tắc này những cộng
đồng tập thể, kể cả là nhà nước, không thể
tồn tại riêng biệt tách rời khỏi những thành
viên cấu thành của chúng, do đó những
cộng đồng đó cần được luận giải trên quan
điểm hành vi có mục đích định hướng của
các cá nhân.

Xuất phát từ hiện thực là, phần lớn các 
thể chế, từ truyền thống, tập quán, đến luật 
lệ… được hình thành từ yêu cầu giảm thiểu 
ảnh hưởng tiêu cực của những hành vi cơ
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hội, trong bộ máy nhà nước cũng như thị 
trường, xã hội cần phải có sự hiện diện của 
nhiều thể chế, cả những thể chế chính thức 
như các quy định pháp luật và thể chế phi 
chính thức các chuẩn mực đạo đức. Như
vậy, Kinh tế học thể chế mới làm suy yếu 
một số giả định mạnh mẽ của kinh tế học 
truyền thống liên quan đến động cơ của 
những người ra quyết định và thông tin 
có sẵn cho họ, điều này làm tăng phạm vi 
của kinh tế học bằng cách kết hợp các hiện 
tượng chính trị và sự phát triển của các thể 
chế xã hội vào phân tích. Kinh tế học thể 
chế mới đã thu hút sự chú ý đến tầm quan 
trọng sống còn của năng lực hành chính 
của chính phủ trong việc định hình môi 
trường kinh doanh thể chế. Nó có thể giúp 
giải thích tại sao các bộ máy quan liêu hoạt 
động tốt hay kém và làm thế nào để cải 
cách các bộ máy quan liêu kém hiệu quả 
và tham nhũng.
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